	TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

	Tiết 34: ĐỀ KIỂM TRA HỌC  KÌ II
MÔN : GDCD 8
Thời gian làm bài: 45 phút


I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HOC KỲ II
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	2 câu
	
	
	

	
	
	
	













½ câu
( 1đ)
	2 câu
	
	0.5đ

	2
	Giáo dục kinh tế
	Lập kế hoạch chi tiêu
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0,5đ

	3
	Giáo dục pháp luật
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	
2 câu
	1/2 câu
( 1đ)
	
	1 câu
(1,5đ)
	
	1/2
Câu
( 2đ)
	
	
	2 câu
	2 câu
	5 đ

	
	
	Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	6 câu

	
	
	1/2 câu
( 1,5đ)
	
	
	
	
	6 câu

	1 câu

	  4 đ


	Tổng số câu
	12 câu
	   ½ câu
	
	1,5 câu
	
	½ câu
	
	½ câu
	12
	  3
	10 điểm

100%


	Tỉ lệ %
	40%
	        30%
	              20%
	        10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
	


II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HOC KỲ II
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	Nhận biết :
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến;
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội
- Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình; 
Vận dụng:
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình do địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực 
trong gia đình và cộng đồng.
- Vận dụng luật, lý giải được một cách hợp lý tình huống liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình.
	2 TN
	
	
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết: 
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu
Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng: 
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao
Vận dụng kiến thức đã học lập được kế hoạch chi tiêu sáng tạo, phù hợp mục tiêu cá nhân
	2TN
	
	






	

	3
	Giáo dục pháp luật

	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Nhận biết:
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động chưa thành niên.
- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động.
 Thông hiểu:
 Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.
 Vận dụng:
- Lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.
- Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đình, trường, lớp và cộng đồng phù hợp lứa tuổi.
	


2TN
1/2 TL
	


1 TL
	


1/2TL
	

	
	
	Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	Nhận biết:
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
 Thông hiểu:
- Nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Đánh giá được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
Vận dụng: 
- Nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Xác định được một số cách phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại phù hợp với bản thân.
Vận dụng cao:
Thực hiện được một số cách phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại phù hợp với bản thân.
	


6TN
	


1/2 TL
	



	


1/2 TL

	Tổng
	
	12 câu
TNKQ                                     1/2 TL
	 1,5 câu TL
	 1/2 câu  TL
	1/2 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	70%


III.ĐỀ KIỂM TRA HOC KỲ II

PHẦN  I.  TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm) 
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất (Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm).
Câu 1: Việc lập kế hoạch chi tiêu tiền có hiệu quả như thế nào đối với mỗi người?
A. Có một cuộc sống hiện tại giàu sang, ấm no, hạnh phúc.
B. Biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả hơn.
C. Chia sẻ những khó khăn về vật chất với mọi người xung quanh mình.
D. Có đủ tiền để tham gia vào tất cả các hoạt động tập thể mà mình yêu thích.
Câu 2: Bạo lực gia đình là
A. Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.
B.  Các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý, đá gà, trộm cắp, cướp giật, mại dâm trong xã hội cần được xử lý một cách cứng rắn, không khoan nhượng.
C. Hiện tượng mọi người trong xã hội dùng hành vi mang tính bạo lực để giải quyết mâu thuẫn mà không cần đến sự can thiệp của pháp luật, chính quyền địa phương.
D. Những biểu hiện bạo lực của học sinh, sinh viên trong giờ học, trong nhà trường theo các trào lưu của học sinh vào thời kì hiện đại.
Câu 3: Biểu hiện của bạo lực gia đình thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
	A. Đánh đập con cái thậm tệ.
	B. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.

	C. Phê bình học sinh trên lớp.
	D. Phân biệt đổi xử với người ở khác vùng miền .


Câu 4: Hành vi nào sau đây là biết lập kế hoạch chi tiêu tiền hiệu quả?
	A. Chỉ sử dụng tiền của người khác.
	B. Dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu, xa xỉ.

	C. Lập kế hoạch chi tiêu ngắn hạn, dài hạn  
	D. Tiêu hết số tiền mà mình đang có.


Câu 5: Theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001, sửa đổi bổ sung 2013, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?
A. Báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện chập điện gây cháy.
B. Báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện người buôn bán pháo nổ.
C. Hỗ trợ đội phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ trong khả năng của mình.
D. Mang hàng và chất dễ cháy, nổ trái phép vào nơi đông người.
[bookmark: _Hlk106718635][bookmark: _Hlk106718925]Câu 6: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột là
A. vũ khí.                                  B. chất độc hại
C. chất thải                                 D. chất nổ
Câu 7: Dầu hỏa là
A. chất độc hại.                                          B. chất nổ.
C. chất cháy.                                               D. vũ khí.
Câu 8: Theo quy định của Luật hóa chất năm 2001, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất?
A. Lợi dụng phòng cháy, chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khỏe con người, xâm phạm tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.
B. Chiếm đoạt, mua bán trao đổi, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
C. Cố ý gây cháy, nổ làm tổn  hại đến tính mạng, sức khỏe con người, gây thiệt hại về tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.
D. Sử dụng hóa chất độc để săn bắn động vật, thực hiện các hành vi xâm hại đến sức khỏe con người, tài sản và môi trường.
Câu 9: Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
A. Báo với cô  giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.
B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Mời bạn bè mua pháo cho nhóm thanh niên đó.
D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo.
Câu 10: Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại, chúng ta cần thực hiện và ủng hộ những việc làm nào sau đây?
             A. Sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ .
         B. Cưa bom, mìn, đạn để lấy thuốc súng, sắt phế liệu.
         C. Tắt quạt điện, ti vi khi ra khỏi nhà hoặc lớp học.
         D. Chơi nghịch với vũ khí, bom, mìn hoặc vật liệu nổ.
Câu 11: Theo bộ luật lao động năm 2019  thì những công việc bị cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi là
        A. chấm men gốm, làm nón lá, làm bún gạo, dệt tơ tằm, vẽ tranh sơn mài.
        B. mang vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên
     C. đan lát, làm đồ gia dụng, đồ thủ công từ nguyên liệu tự nhiên như mây, tre, nứa, 
      D. làm cỏ vườn rau sách; thu hoạch rau củ, quả sạch theo mùa .
Câu 12: Theo bộ luật lao động năm 2019 thì lao động chưa thành niên là
	A.người lao động chưa đủ 15 tuổi.
	B.  người lao động chưa đủ 16 tuổi.

	C. người lao động chưa đủ 17 tuổi.
	D. người lao động chưa đủ 18 tuổi.


 B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 ( 3,0 điểm): 
a.Dựa vào nội dung đã học ở bài 10: “ Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân”, em hãy cho biết một số quy định mà pháp luật cấm đối với lao động chưa thành niên?
b. Chị P (18 tuổi) xin vào làm thêm tại xưởng bánh kẹo của ông D với công việc chính là phân loại, đóng gói các loại bánh kẹo. Ông D trao đổi: chị sẽ đến xưởng làm việc 2.5 giờ/ ngày, mỗi giờ ông sẽ trả cho chị 30.000 đồng, thời gian làm việc là 6 tháng và có thể gia hạn thêm nếu chị làm việc tốt. Chị P thấy thỏa thuận bằng miệng không đảm bảo nên muốn lập một bản hợp đồng lao động để giao kết rõ ràng với ông D
     ? Nếu là bạn của chị P, em sẽ khuyên chị nên lập hợp đồng với nội dung như thế nào?
Câu 2 (1,5 điểm). Có bạn học sinh cho rằng bạn ấy sẽ không tham gia lao động quét dọn sân trường vì học sinh lớp 8 còn nhỏ tuổi chỉ cần học mà không phải lao động. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 
Câu 3 (2,5 điểm): Tình huống: Vì rất thích học phân môn hoá ở môn Khoa học tự nhiên 8, A rủ B lên mạng đặt mua vật liệu làm pháo về để thực hành chế tạo pháo nổ rồi cất giữ, sau đó bán cho các bạn vào Tết âm lịch 2024 để kiếm tiền.
a. Theo em, suy nghĩ của A có đúng không? Vì sao? 
b. Nếu em là B em sẽ xử lí tình huống trên như thế nào cho tốt?
------ HẾT ------
IV/HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). Mỗi ý đúng 0,25 đểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	D
	B
	C
	D
	A
	C
	B
	D


II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu
	Yêu câu  cần đạt
	Điểm

	
1
(3,0 điểm)
	a. HS nêu được một số quy định mà pháp luật cấm đối với lao động chưa thành niên căn cứ vào bộ luật lao động năm 2019 như:
- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 13 tuổi vào làm việc ( Trừ một số công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao theo luật định )
- Cấm sử dụng lao động chưa thành niên vào các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với hóa chất độc hại, có môi trường lao động không phù hợp cho sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên…
b.  Nếu là bạn của chị P thì em sẽ khuyên chị lập hợp đồng có những nội dung như: 
- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động 
- Họ tên và ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ căn cước công dân,của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động
- Công việc và địa điểm làm việc.
- Thời hạn ra hợp đồng
- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác…
- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp…

(HS có thể  hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn căn cứ vào các hướng dẫn trên vẫn cho điểm tối đa)
	1,0đ





2,0 đ
( Mỗi ý 0,25đ, đầy đủ các ý sẽ được điểm tối đa )

	
2
(1,5 điểm)
	- Không đồng ý với ý kiến của bạn HS đó
* Vì:
- Việc dọn vệ sinh trường lớp không phải là việc làm bị nghiêm cấm trong luật lao động đối với lao động chưa thành niên.
- Hơn nữa đây là việc phù hợp với HS THCS và cũng là nội quy trường lớp, là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi HS, góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
-  Mỗi hs chúng ta cần yêu lao động, tuổi nhỏ làm việc nhỏ góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh…
(HS có thể có cách diễn đạt khác, chỉ cần hợp lý, thuyết phục vẫn cho điểm tối đa)
	0,25đ

0,5đ
0,5đ

0,25đ

	3
(2,5 điểm)

	a. Suy nghĩ của A không đúng, có phần liều lĩnh
Vì:
- Tự chế tạo pháo nổ, tàng trữ pháo trái phép là một hành động vi phạm pháp luật. 
- Hành động này có thể gây nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng, tài sản của bản thân và những người xung quanh. Thực tế đã có nhiều tai nạn thương tâm do trẻ em tự làm pháo nổ.
b. Nếu là B em không đồng ý với lời rủ rê của bạn. Em sẽ lí giải cho bạn hiểu việc làm đó là vi phạm pháp luật. Việc Chế tạo và tàng trữ pháo trái phép còn có nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn. Liệt kê cho bạn những vụ tai nạn, các hình phạt của pháp luật do chế tạo, tàng trữ pháo gây ra để bạn từ bỏ ý định. Rủ bạn nên nhờ giáo viên hướng dẫn cho mình các hoạt động thực hành phù hợp với môn học của mình vừa không vi phạm pháp luật, không gây nguy hiểm đến tính mạng lại giúp mình phát huy được say mê môn học của bản thân…
* HS có thể diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn được điểm tối đa.
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